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A- TRẮC NGHIỆM: (7đ) 
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: (M1) Đối tượng tự nhiên là: 


A. Cái cây, hòn Trống Mái/ chỏm đá               B. Cái nón


C. Vô tuyến/ ti vi                                              D. Cái nón, đèn học, cái quạt, ti vi.

Câu 2: (M1) Chụp đèn có tác dụng gì?


A. Bật và tắt đèn               

C. Phát ra ánh sáng           

B. Điều chỉnh hướng chiếu sáng của đèn


D. Bảo vệ bóng đèn, tập trung ánh sáng và chống mỏi mắt

                 Câu 3: (M2) Sắp xếp các bước  theo thứ tự hợp lí khi sử dụng đèn học?
A. Đặt đèn ở vị trí phù hợp; tắt đèn khi không sử dụng; điều chỉnh độ cao, độ sáng và hướng chiếu sáng của đèn; bật đèn.

B. Đặt đèn ở vị trí phù hợp; điều chỉnh độ cao, độ sáng và hướng chiếu sáng của đèn; tắt đèn khi không sử dụng; bật đèn.

C. Đặt đèn ở vị trí phù hợp; bật đèn; điều chỉnh độ cao, độ sáng và hướng chiếu sáng của đèn; tắt đèn khi không sử dụng.

D. Bật đèn ; đặt đèn ở vị trí phù hợp; điều chỉnh độ cao, độ sáng và hướng chiếu sáng của đèn; tắt đèn khi không sử dụng. 
Câu 4: (M1) Mô tả nào đúng về tác dụng của “Lồng quạt”:

A. Tạo ra gió             
B. Giữ quạt đứng vững
C. Chứa động cơ của quạt              
D. Bảo vệ cánh quạt và an toàn cho người sử dụng.
Câu 5: (M2)  Chọn các từ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống cho thích hợp để thể hiện mối quan hệ giữa đài phát thanh và máy thu thanh ( đài truyền hình, đài phát thanh, máy thu thanh)
a) …………………………………là nơi sản xuất các chương trình phát thanh và phát tín hiệu truyền thanh qua ăng ten.
b) ……………………………….. là thiết bị thu nhận các tín hiệu truyền thanh qua ăng ten và phát ra loa.
Câu 6: (M2) Sắp xếp các bước  theo thứ tự hợp lí khi sử dụng máy thu thanh?

A. Bật công tắc nguồn; điều chỉnh âm lượng; chọn kênh phát thanh; tắt nguồn khi không sử dụng.
B. Bật công tắc nguồn; chọn kênh phát thanh; điều chỉnh âm lượng; tắt nguồn khi không sử dụng.

C. Chọn kênh phát thanh; bật công tắc nguồn; điều chỉnh âm lượng; tắt nguồn khi không sử dụng.

D. Chọn kênh phát thanh; điều chỉnh âm lượng; bật công tắc nguồn; tắt nguồn khi không sử dụng.

Câu 7: (M1) Tác dụng của máy thu hình là:

A. Để xem các chương trình truyền thanh.           
B. Để xem các chương trình truyền hình.
C. Để nghe các chương trình phát thanh.               
D. Để nghe các chương trình truyền hình.
B.TỰ LUẬN:  (3đ)

Câu 8: (M2) Máy thu thanh dùng để làm gì?
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Câu 9: (M3) Chạm vào dây điện bị hở khi đang có điện có thể gặp nguy hiểm gì?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Câu 10: (M3) 

Khi có tình huống không an toàn xảy ra (cháy, bỏng, điện giật,…) em cần làm gì?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

- - - Hết - - -

Giáo viên coi: …………………………………………………..……….

Giáo viên chấm: ………………………………………………………….

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN
ĐÁP ÁN MÔN CÔNG NGHỆ CUỐI HKI
LỚP 3 - NĂM HỌC 2022 – 2023
A- TRẮC NGHIỆM (7đ)
	Câu1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	A
	D
	C
	D

	a)đài phát thanh
b)máy thu thanh
	A
	B


B-TỰ LUẬN (3đ)

Câu 8: (M2) Máy thu thanh dùng để nghe các chương trình phát thanh.
Câu 9: (M3) Chạm vào dây điện bị hở khi đang có điện có thể gặp nguy hiểm: bị điện giật dẫn đến chết người.
Câu 10: (M3) Khi có tình huống không an toàn xảy ra, em cần báo cho người lớn biết hoặc gọi điện đến các số điện thoại khẩn cấp.
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN

MA TRẬN ĐỀ THI MÔN CÔNG NGHỆ CUỐI HKI

LỚP 3 - NĂM HỌC 2022 – 2023
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
 
	Số câu và

 số điểm
 
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng điểm và tỷ lệ %

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	Tổng
	TL

	1. Tự nhiên và công nghệ
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	10%

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	1.0
	

	2. Sử dụng đèn học

 

 
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	2
	20%

	
	Câu số
	2
	
	3
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	1.0
	
	
	
	2.0
	

	3.Sử dụng quạt điện 

 

 
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	10%

	
	Câu số
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	1.0
	

	4. Sử dụng máy thu thanh
	Số câu
	
	
	2
	1
	
	
	3
	30%

	
	Câu số
	
	
	5, 6
	8
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	2.0
	1.0
	
	
	3.0
	

	5. Sử dụng máy thu hình
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1
	10%

	
	Câu số
	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1.0
	
	
	
	
	
	1.0
	

	6. An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình.
	Số câu
	
	
	
	
	
	2
	2
	20%

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	9,10
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	2.0
	2.0
	

	Tổng
	Số câu
	4
	
	3
	1
	
	2
	10
	

	
	Số điểm
	4.0
	
	3.0
	1.0
	
	2.0
	10.0
	

	
	Tỷ lệ %
	40%
	
	30%
	10%
	
	20%
	100%
	100%

	
	Tỷ lệ theo mức
	40%
	40%
	20%
	


